
MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

LỚP 5-6 tuổi1 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9: Các nghề phổ biến quen thuộc 
CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024 

Giáo viên thực hiện: NGÔ THỊ NGỌC MAI - VÕ THỊ THÚY HẰNG 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT142) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Lại đây múa 

hát cùng cô” (MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- ĐẬP VÀ BẮT 

BÓNG BẰNG 2 

TAY 

(MT36) 

- TẠI SAU RĂNG 

QUAN TRỌNG 

(MT133) 

- LỚN LÊN 

CHÁU LÁI 

MÁY CÀI 

(MT224) 

- SỰ TÍCH 

QUẢ DƯA 

HẤU(MT149, 

MT220) 

- MỘT SỐ 

NGHỀ PHỔ 

BIẾN Ở ĐỊA 

PHƯƠNG 

(MT141, MT142) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Vẽ bằng phấn 

dụng cụ nghề 

nông- TC:  Rồng 

rắn lên mây- 

Chơi tự do 

(MT230) 

- Hát “Cô giáo em”- 

Trò chuyện về một 

số nghề quen thuộc 

(MT142, MT224) 

- Hát: Tía má 

em- TC:  Úp lá 

khoai - Chăm 

sóc cây xanh  

(MT224) 

- Trò chuyện 

tìm hiểu về 

công việc của 

bác nông dân 

(MT141, 

MT142) 

- Thơ: Hạt gạo 

làng ta  - TC:  Thi 

trồng lúa  - Chơi 

tự do 

(MT220) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP * TC: Ghép  tranh chủ đề nghề nghiệp*TC: Nối dụng 

cụ nghề nông với chữ số tương ứng* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI  * Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh.* Trò chơi nội trợ chế 

biến các món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng*Trò chơi cửa hàng bán gạo, rau củ quả,... 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp.*TC: 

Vẽ, nặn, cắt dán dụng cụ nghề nông* TC: Làm album nghề nông 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:* TC: Xây cánh đồng quê em* TC: Xây vườn rau nhà bé 

- GÓC THIÊN NHIÊN: * TC: Chăm sóc cây xanh * KPKH: Chơi với cát – nước, pha màu 

(MT103, MT174, MT181, MT213, MT228) 

Ăn bữa 

chính 

- ĂN TRƯA 

(MT47) 

Ngủ 
- NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ  

(MT47, MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Xem tranh ảnh 

về biển đảo 

Hoàng Sa, 

Trường Sa. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT189) 

- BÉ LÀM QUEN 

TIẾNG ANH (Do 

giáo viên trung tâm 

giảng dạy) 

- Trò chuyện về 1 

số địa điểm gần gũi  

(MT141, MT142) 

- GDLG: Chào 

hỏi khi đến 

trường  Truyện 

“Món quà của cô 

giáo” 

(MT148, 

MT149) 

- GDSK: 

Phòng 1 số 

bệnh, tai nạn 

cho trẻ 

(MT189) 

- BÉ LÀM QUEN 

TIẾNG ANH (Do 

giáo viên trung 

tâm giảng dạy) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT224, MT225, 

MT226) 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

LỚP 5-6 tuổi1 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 10: Các nghề sản xuất - dịch vụ 
CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

Giáo viên thực hiện: NGÔ THỊ NGỌC MAI - VÕ THỊ THÚY HẰNG 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 

- ĐÓN TRẺ 

(MT141) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Lại đây múa hát cùng cô” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT 

ĐI THEO ĐƯỜNG 

DÍCH DẮC 

(MT27) 

- KHỐI CẦU – 

KHỐI TRỤ 

(MT83, MT123) 

- THẦN SẮT 

(MT148, MT149) 

- NẶN ĐỒ DÙNG 

THỢ HỚT TÓC 

(MT38) 

- Trò chuyện về một 

số nghề dịch vụ khác 

(MT141) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Thơ: Làm nghề như 

bố 

- Chơi kéo co  

- Chăm sóc cây xanh 

(MT220) 

- Trò chuyện về các 

nghề sản xuất và 

dịch vụ  

- Trò chơi : Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp  

(MT141) 

- Chơi ĐCNT  

- Trò chơi: kéo 

cưa lừa xẻ 

- Chăm sóc cây 

xanh. 

(MT189) 

- Hát: Bác đưa thư 

vui tínhTrò chơi: 

chuyền bóng 

- Quan sát sự giản 

nở của quả banh 

tưng  

(MT224, MT225) 

- KC: Chú chim thợ 

may 

- TC: rồng rắn lên 

mây 

- Chăm sóc cây xanh  

(MT148, MT149) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP*TC: ghép tranh chủ đề nghề nghiệp*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ số* TC: Đọc truyện 

tranh. Biết kể chuyện theo tranh 

- GÓC PHÂN VAI  *Trò chơi đóng vai làm đầu bếp*Trò chơi đóng vai thợ may* Trò chơi đóng vai bác 

sĩ khám bệnh.* Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC NGHỆ THUẬTTC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp*TC: Vẽ, nặn dụng cụ sản xuất 

– dịch vụ.* TC: Làm album nghề 

- GÓC XÂY DỰNG* TC: Xây xí nghiệp may* TC: Xây tiệm uốn tóc 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH* Chơi đóng kịch nội dung bài thơ: Làm nghề như bố 

(MT103) 

Ăn 

bữa 

chính 

- ĂN TRƯA 

(MT47, MT189) 

Ngủ 
- NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn 

bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT47, MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Chơi, hoạt động theo 

ý thíchThơ:Cái bát 

xinh xinh 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT149, MT155) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(DO GIÁO VIÊN 

TRUNG TÂM 

GIẢNG DẠY) 

- KNS: Cách trò 

chuyện qua điện 

thọai 

(MT189) 

- BVMT: Ngành 

nghề 

- ATGT: Một số 

điều cần biết khi đi 

lại 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH (Do 

giáo viên trung tâm 

giảng dạy) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT224, MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

LỚP 5-6 tuổi1 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 11: Các nghề khác - Ngày hội của thầy cô 
CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 22/11/2024 

Giáo viên thực hiện: NGÔ THỊ NGỌC MAI - VÕ THỊ THÚY HẰNG 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 
- ĐÓN TRẺ (MT141) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” (MT1, 

MT4, MT7, MT8) 

Học 

- CHUYỀN BÓNG 

QUA ĐẦU VÀ QUA 

CHÂN 

(MT27) 

- SỐ 7 

(MT113) 

- VẼ CHÂN 

DUNG CÔ GIÁO 

(MT229, MT230, 

MT234) 

-  STEAM- 

5EVŨ ĐIỆU 

CỦA SỮA  

(MT134) 

- CHÚ BÔ ĐỘI 

HÀNH QUÂN 

TRONG MƯA 

(MT149, MT155) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Hát: Chiếc khăn tay- 

TC:  Lộn cầu vồng- 

Chơi tự do 

(MT224) 

- Thơ: Chú bộ đội hành 

quân trong mưa- TC: 

Chăm sóc cây xanh- 

Chơi tự do 

(MT149, MT155) 

- Tô viết số 7- TC: 

 kéo cưa lừa xẻ- 

Chơi tự do 

(MT113) 

- Hát: Chiếc 

khăn tay- TC: 

 lộn cầu vồng- 

Chơi tự do 

(MT224) 

- Câu đố về dụng 

cụ nghề- Chơi 

Kéo cưa lừa xẻ- 

Chơi tự do 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP:* TC: Tô màu dụng cụ các nghề và nối chữ số tương ứng với dụng cụ nghề 

đó*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ số* TC: Đọc truyện tranh. Xem album dụng cụ nghề 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI :*Trò chơi đóngvai đầu bếp nấu ăn* Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh* Trò 

chơi đóng vai cô giáo dạy học* Trò chơi đóng vai người bán hàng: 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*TC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp*TC: Vẽ, nặn dụng cụ 

các nghề: bác sĩ,xây dựng, cô giáo, công nhân, bộ đội.* TC: Làm album các nghề: bác sĩ,xây dựng, cô 

giáo, công nhân, bộ đội.  

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:* TC: Xây trường Mẫu Giáo* TC: Xây doanh trại bộ đội  

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc vườn* TC: Chơi với cát – nước, vật chìm – nổi* TC: chơi 

với cát – nước, đong nước chai* TC: Chơi pha màu nước – đong nước chai 

(MT103, MT174, MT224, MT228, MT234) 

Ăn 

bữa 

chính 

- ĂN TRƯA 

(MT47, MT189) 

Ngủ 
- NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn 

bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT47, MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Thực hiện vở học 

phẩm 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189) 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH (DO GIÁO VIÊN 

TRUNG TÂM GIẢNG 

DẠY) 

- Xem tranh ảnh về biển 

đảo và có ý thức bảo vệ 

biển đảo. 

- GD lễ giáo: Lịch 

sự khi khách đến 

nhà 

- Kể được một 

số nghề phổ biến 

nơi trẻ sống 

(MT142) 

- LÀM QUEN  

TIẾNG ANH 

( DO GIÁO VIÊN 

TRUNG TÂM 

GIẢNG DẠY) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

LỚP 5-6 tuổi1 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 12: Ứơc mơ của bé lớn lên làm nghề gì? 
CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 29/11/2024 

Giáo viên thực hiện: NGÔ THỊ NGỌC MAI - VÕ THỊ THÚY HẰNG 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 

- ĐÓN TRẺ 

(MT141) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Lại đây múa hát cùng cô” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

-  BÒ QUA 5-6 ĐIỂM 

DÍCH DẮC CÁCH NHAU 

1,5 M THEO ĐÚNG YÊU 

CẦU. 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

- TÁCH 1 NHÓM 

THÀNH 2 NHÓM 

NHỎ BẰNG CÁC 

CÁCH KHÁC 

NHAU 

(MT112) 

- LÀM QUEN 

CHỮ CÁI U, 

Ư 

- ƯỚC MƠ 

CỦA BÉ 

(MT141) 

 

- KNS: KHÔNG ĐI 

THEO VÀ NHẬN 

QUÀ TỪ NGƯỜI LẠ 

(MT189) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Hát: Cháu yêu cô chú công 

nhân. 

-  Trò chơi: Up lá khoai 

- Chơi tự do 

(MT224) 

- Nặn: Đồ dùng 

dụng cụ các nghề 

- Trò chơi: Kéo  co  

- Chơi tự do 

(MT227) 

- Chơi nhà chòi 

- TC: kéo cưa 

lừa xẻ  

- Chăm sóc cây 

xanh. 

- Ôn chữ cái u, 

ư. 

- TC: thi tài ai 

nhanh  

- Chơi tự do 

- Trò chuyện về các nghề 

mà trẻ yêu thích 

- TC: Rồng rắn lên mây. 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp.(MT142) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP* TC: Ghép tranh chủ đề* TC: Chơi tô màu chữ cái  e, ê, u, ư, chữ số 7* TC: Đọc truyện 

tranh. 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi đóng vai đầu bếp nấu ăn* Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh * Trò chơi 

đóng vai người bán hàng. 

- GÓC NGHỆ THUẬT: TC: Vẽ, nặn dụng cụ các nghề. TC: Làm album nghề 

- GÓC XÂY DỰNG* TC: Xây trường học  

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* Chơi pha màu nước – đong nước chai. TC: Chăm sóc cây xanh. TC: 

(MT103) 

Ăn 

bữa 

chính 

- Ăn Trưa 

(MT47, MT189) 

Ngủ 
- Ngủ Trưa 

(MT189) 

Ăn 

bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT189)  

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Quyền con người: Quyền 

được bảo vệ để không bị 

mua bán, bắt cóc, đánh tráo, 

chiếm đoạt. 

- LÀM QUEN VỚI NƯỚC 

(MT189) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- GDDD: nhận biết 

4 nhóm thực phẩm 

(MT47) 

- PCMT: Làm 

gì để có sức 

khỏe tốt 

(MT47) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu. 

- Chơi theo ý 

thích. 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH  

-  Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 02 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Các nghề phổ biến quen thuộc 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024 

Giáo viên thực hiện: LÂM KIM NGỌC TRÂM, PHAN THỊ HỒNG CÚC 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón Trẻ  

(MT80) 

Thể dục 

sáng 

- Thể dục sáng  

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

-  Bò qua 5-6 điểm dích 

dắc cách nhau 1,5 m 

theo đúng yêu cầu. 

(MT1, MT4, MT7, 

MT8) 

- Truyện ngụ ngôn: Đẽo 

cày giữa đường 

(MT149) 

- CHÚ BỘ ĐỘ HÀNH 

QUÂN TRONG MƯA 

(MT149, MT155) 

- TÌM HIỂU VỀ CÁC 

NGHỀ  

(MT141, MT142) 

- NẶN DỤNG 

CỤ NGHỀ 

(MT229, MT38) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát: Tía má em 

- TC:  Chuyền bóng  

- Chăm sóc cây xanh sân 

trường                             

                                        

                                

(MT225) 

- Thơ: Chú bộ đội hành 

quân trong mưaVẽ tự do 

trên sân 

- TC:  chăm sóc cây xanh 

- Chơi tự do 

(MT155) 

- KC: Chú chim thợ 

may 

- TC: Rồng rắn lên 

mây 

-  Chăm sóc cây xanh 

- Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

- Hát: Bé làm họa sĩ 

- Chơi tự do 

(MT225) 

- TC: Úp lá khoai 

-Chăm sóc cây 

xanh 

- Chơi tự do 

(MT155) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP: 

*TC: Nối dụng cụ với nghề phù hợp, đếm số lượng. 

*TC: Chơi cùng chữ cái chữ số.  

* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: 

*Trò chơi đóng vai đầu bếp nấu ăn 

* Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh. 

*Trò chơi đóng vai cô giáo dạy học. *Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT 

*TC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp.  

 *TC: Vẽ, nặn dụng cụ nghề 

* TC: Làm album nghề. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: 

* TC: Xây trường Mẫu Giáo. 

* TC: Xây bệnh viện 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH. TRUYỆN “Cây rau của thỏ út, Chú chim thợ may” 

(MT174, MT213, MT224, MT227, MT80, MT148) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt động: Ăn trưa 

(MT47) 

Ngủ 
- Hoạt động: Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Hoạt động: Ăn xế 

(MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- GDKNS: về quyền con 

người và lòng biết ơn.  

(MT141) 

- Làm vở năng khiếu trẻ  

- Làm Quen Tiếng Anh  

- Do trung tâm khang trí 

thực hiện  

(MT181) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Xem tranh ảnh về 

biển đảo  

(MT189) 

- Chơi trò chơi kismart 

trên máy tính 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

(MT80, MT181) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- Làm quen Tiếng 

anh  

 - Giáo viên Trung 

tâm Khang Trí 

thực hiện 

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- Hoạt động: Trả trẻ 

(MT189) 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 02 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Các nghề sản xuất - dịch vụ 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

Giáo viên thực hiện: LÂM KIM NGỌC TRÂM, PHAN THỊ HỒNG CÚC 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT80) 

Thể dục sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

- Kết hợp bài hát “Lại đây múa hát cùng cô” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- KHỐI CẦU, KHỐI 

TRỤ 

(MT123, MT126) 

- TRUYỆN: THẦN 

SẮT 

(MT148) 

- Steam: “Làm dụng 

cụ âm nhạc phát ra 

được âm thanh” 

(MT134) 

- ĐẬP VÀ BẮT 

BÓNG BẰNG 2 TAY 

(MT36) 

- Kỹ năng thoát khỏi 

đám cháy 

(MT141) 

Chơi ngoài 

trời 

- Thơ: Làm nghề như 

bốv Chơi: Kéo co 

- Chăm sóc cây xanh 

(MT149) 

- Trò chuyện về các 

nghề sản xuất và dịch 

vụ 

- Trò chơi: Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự do, vệ sinh 

vào lớp 

(MT141) 

- Chơi ĐCNTv – Trò 

chơi: kéo cưa lừa xẻ    

    - Chăm sóc cây 

xanh. 

(MT80) 

-Hát: Bác đưa thư vui 

tính 

- Trò chơi: chuyền 

bóng - Quan sát sự 

giản nở của quả banh 

tưng  

(MT27) 

- Thơ: Rửa tay 

- TC: Tung bóng và 

bắt bóng 

- Chăm sóc góc thiên 

nhiên 

(MT27) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP 

* TC: Ghép tranh theo chủ đề nghề nghiệp 

*TC: Chơi tô màu chữ số, chữ viết 

* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI  

*Trò chơi đóng vai làm đầu bếp 

*TC đóng vai thợ may 

*TC: đóng vai bác sĩ khám bệnh 

*Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC NGHỆ THUẬT 

*TC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp 

*TC: Vẽ, nặn nghề dịch vụ sảnxuất – dịch vụ 

* TC: Làm album nghề 

- GÓC XÂY DỰNG 

* TC: Xây xí nghiệp may. 

* TC: Xây tiệm uốn tóc 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

*Chơi đóng kịch nội dung bài thơ: Làm nghề như bố 

(MT83, MT103, MT113, MT181) 

Ăn bữa chính 
- Hoạt động: Ăn trưa 

(MT189) 

Ngủ 
- Hoạt động: Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Hoạt động: Ăn xế 

(MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thơ: Cái bát xinh 

xinh 

(MT155) 

- Tìm hiểu về Quyền 

trẻ em: được bảo vệ để 

không bị bóc lột sức 

lao động  

- Làm quen Tiếng anh  

- Giáo viên Trung tâm 

Khang Trí thực hiện 

(MT189) 

- Hát: Anh phi công ơi 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT224) 

- ATGT: Một số điều 

cần biết khi đi lại 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

(MT181) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

-  Làm quen Tiếng anh  

 - Giáo viên Trung tâm 

Khang Trí thực hiện 

(MT225) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT189) 

 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 02 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Các nghề khác - Ngày hội của thầy cô 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 22/11/2024 

Giáo viên thực hiện: LÂM KIM NGỌC TRÂM, PHAN THỊ HỒNG CÚC 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT189) 

Thể dục sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

- Kết hợp bài hát “Lại đây múa hát cùng cô” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- Đầu đội túi cát đi 

theo đường dích dắt  

(MT27) 

- Tìm hiểu một số 

nghề khác trong xã hội 

(MT142) 

- Steam: LÀM THIỆP 

TẶNG 20/11 TẶNG 

CÔ 

(MT134) 

- Số 7  

(MT113) 

- VẼ DỤNG CỤ 

NGHỀ NÔNG 

(MT229, MT230) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát: Lớn lên cháu láy 

máy cày- Chơi Mèo 

đuổi chuột - Chơi tự 

do 

(MT224) 

- Câu đố về dụng cụ 

nghềChơi Kéo cưa lừa 

xẻChơi tự do 

(MT141) 

- Nội dung 

- Thơ: Cô giáo của em 

- TC: Chăm sóc cây 

xanh 

- Chơi tự do 

(MT155) 

- Tô viết số 7 

- TC:  kéo cưa lừa xẻ 

- Chơi tự do 

(MT113) 

- Câu đố về dụng cụ 

nghề 

- Chơi Kéo cưa lừa xẻ 

- Chơi tự do 

(MT141) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP 

 *TC: Tô màu dụng cụ các nghề và nối chữ số tương ứng với dụng cụ nghề đó. 

*TC: Chơi cùng chữ cái chữ số.  

TC: Đọc truyện tranh. Xem album dụng cụ nghề 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI   

*Trò chơi đóngvai đầu bếp nấu ăn 

*Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh. 

Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT 

*TC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp 

*TC: Vẽ, nặn dụng cụ cácnghề: bác sĩ, xây dựng, cô giáo, công nhân, bộ đội. 

* TC: Làm album các nghề: bác sĩ, xây dựng, cô giáo, công nhân, bộ đội. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG 

* TC: Xây trường Mẫu Giáo  

*TC: Xây doanh trại bộ đội  

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN 

* TC: Chăm sóc vườn 

*Chơi pha màu nước – đong nước chai 

(MT47, MT80, MT83, MT103, MT113, MT181, MT224, MT227, MT228, MT229) 

Ăn bữa chính 
- Hoạt động: Ăn trưa 

(MT189) 

Ngủ 
- Hoạt động: Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Hoạt động: Ăn xế 

(MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- Trò chuyện về 1 số 

địa điểm gần gũi 

(MT142) 

- Tìm hiểu: Quyền 

được giáo dục, học tập 

và phát triển năng 

khiếu  

- Làm quen Tiếng Anh 

- Do trung tâm Khang 

Trí thực hiện.  

(MT213) 

- Cắt theo đường viền 

thẳng và cong của các 

hình đơn giản, hình 

dụng cụ nghề. 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT228) 

- GD lễ giáo: Lịch sự 

khi khách đến nhà 

- Tách một nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

10 thành hai nhóm 

bằng các cách khác 

nhau. 

(MT112) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- BÉ LÀM QUEN 

TIẾNG ANH   

- Giáo viên của Trung 

tâm Khang Trí 

(MT220) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT189) 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 02 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Ứơc mơ của bé lớn lên làm nghề gì? 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 29/11/2024 

Giáo viên thực hiện: LÂM KIM NGỌC TRÂM, PHAN THỊ HỒNG CÚC 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT142) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

- Kết hợp bài hát “Lại đây múa hát cùng cô” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

TÁCH 1 NHÓM 

THÀNH 2 NHÓM 

BẰNG NHIỀU CÁCH 

KHÁC NHAU 

- CHỮ CÁI U, Ư 

XINH XẮN 

- Những nghề bé yêu thích  

(MT141) 

 - Nha Khoa: TẠI 

SAO RĂNG QUAN 

TRỌNG? 

(MT133) 

Chuyền bóng qua 

đầu và qua chân) 

(MT27) 

Chơi ngoài 

trời 

- Trò chuyện về các 

nghề mà trẻ yêu thích  

- Trò chơi: Rồng rắn lên 

mây 

- Chăm sóc cây 

(MT142) 

- Hát: Cháu yêu cô chú 

công nhân 

- Trò chơi: Up lá khoai 

- Chơi tự do 

(MT155) 

- Nặn: Đồ Dùng Dụng Cụ 

Các Nghề                      

 - Trò chơi: Kéo 

co                          - Chơi 

tự do 

(MT221) 

- Chơi nhà chòi 

- Trò chơi: kéo cưa lừa 

xẻ 

- Chăm sóc cây xanh. 

(MT155) 

-Đi dạo sân 

trường. 

- Trò chơi: Thi tài 

ai nhanh 

- Chơi tự do 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP 

*TC: Ghép tranh chủ đề 

*TC: Chơi Tô màu chữ cái e, ê, u, ư chữ số 7  

* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI  

 *Trò chơi đóng vai đầu bếp nấu ăn 

 *Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh 

*Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC NGHỆ THUẬT 

*TC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp 

*TC: Vẽ, nặn dụng cụ các nghề 

* TC: Làm album nghề 

- GÓC XÂY DỰNG 

* TC: Xây công viên. 

* TC: Xây trường học.  

- GÓC THIÊN NHÊN: Khu vườn tuổi thơ 

*TC: Chăm sóc và trồng cây xanh.  

(MT103, MT220, MT226, MT228, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Ăn xế  

(MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Quyền con 

người: Quyền được bảo 

vệ để không bị mua bán, 

bắt cóc, đánh tráo, chiếm 

đoạt 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

(MT189) 

- KNS: Gặp sấm sét 

khi trời mưa 

- GDDD: Nhận biết 4 

nhóm thực phẩm 

- Làm quen Tiếng Anh 

- Do GV trung tâm 

Khang Trí thực hiện. 

(MT189) 

- PCMT: Làm gì để có sức 

khỏe tốt 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- GDSDNL: Năng 

lượng nước 

* Nghe hát dân ca 

(MT189) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- BÉ LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

-  Giáo viên của 

Trung tâm Khang 

Trí 

(MT220) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ  

(MT189) 

 
 

 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 03 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9: Các nghề phổ biến quen thuộc 
CHỦ ĐỀ: Nghề nghiệp  

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ BẠCH HUỆ - NGÔ THỊ THU THỦY 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT189) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “LẠI ĐÂY MÚA HÁT CÙNG CÔ” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- Chuyền bóng 

qua đầu và qua 

chân 

(MT27) 

- NẶN DỤNG 

CỤ NGHỀ 

(MT38, MT229) 

- Truyện ngụ 

ngôn: Đẽo cày 

giữa đường 

(MT148, MT149) 

- KHỐI CẦU, 

KHỐI TRỤ 

(MT123, MT126) 

- Steam: Khám 

phá màu sắc 

(MT134) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát: Tía má em 

- TC:  Chuyền 

bóng - Chăm sóc 

cây xanh sân 

trường        

(MT226) 

-  KC: Chú chim 

thợ may 

- TC: Rồng rắn lên 

mây 

-  Chăm sóc cây 

xanh 

(MT148) 

-  Thơ: Chú bộ đội 

hành quân trong 

mưa 

-Vẽ tự do trên sân 

- TC:  chăm sóc 

cây xanh 

- Chơi tự do 

(MT155) 

-  Hát: Bé làm họa 

sĩ 

- Trò chơi: Lộn 

cầu vồng 

- Chơi tự do 

(MT224) 

-  TC: Úp lá khoai 

- Chăm sóc cây 

xanh 

- Chơi tự do 

(MT189) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP: *TC: Nối dụng cụ với nghề phù hợp, đếm số lượng *TC: Chơi cùng 

chữ cái chữ số     * TC: Đọc truyện tranh 

-    GÓC CHƠI PHÂN VAI: *Trò chơi đóng vai đầu bếp nấu ăn*Trò chơi đóng vai bác sĩ 

khámbệnh*Trò chơi đóng vai cô giáodạy học* Trò chơi đóng vai người bán hàng 

-    GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT: *TC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp*TC: Vẽ, 

nặn dụng cụ nghề* TC: Làm album nghề. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: * TC: Xây trường Mẫu Giáo * TC: Xây bệnh viện 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH TRUYỆN “Cây rau của thỏ út, Chú chim thợ may” 

(MT47, MT103, MT149, MT174, MT224, MT225) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT189, MT47) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- GDKNS: Nhớ ơn 

cô bác nông dân. 

(MT141) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

- Chơi tự do 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT181) 

- Xem tranh ảnh 

về biển đảo  

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT141) 

- Chơi trò chơi 

kismart trên máy 

tính 

(MT189) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- Làm quen tiếng 

anh  

(MT224) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 03 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 10: Các nghề sản xuất - dịch vụ 
CHỦ ĐỀ: Nghề nghiệp  

Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ BẠCH HUỆ - NGÔ THỊ THU THỦY 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT142) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “LẠI ĐÂY MÚA HÁT CÙNG CÔ” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- Bò qua 5-6 điểm 

dích dắc cách 

nhau 1,5 m theo 

đúng yêu cầu. 

(MT1, MT4, MT7, 

MT8) 

- SỐ 7 ĐÁNG 

YÊU 

(MT113) 

- Kỹ năng thoát 

khỏi đám cháy 

(MT141, MT213) 

- TRUYỆN: 

THẦN SẮT 

(MT148, MT220) 

- Tìm hiểu về một 

số ngành sản xuất, 

dịch vụ 

(MT141, MT142) 

Chơi ngoài 

trời 

- Thơ: Làm nghề 

như bố  

- Chơi: kéo co 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT155) 

- Cắt theo đường 

viền thẳng và cong 

của các hình đơn 

giản, hình dụng cụ 

nghề. 

- Trò chơi: úp lá 

khoai 

-  Chăm sóc cây 

xanh 

(MT228) 

- Chơi ĐCNT  

-Trò chơi: kéo cưa 

lừa xẻ 

- Chăm sóc cây 

xanh. 

(MT80) 

- Trò chuyện về 

các nghề sản xuất 

và dịch vụ 

-Trò chơi: Rồng 

rắn lên mây 

-Chơi tự do, vệ 

sinh vào lớp 

(MT142) 

- Hát: Bác đưa thư 

vui tính 

- Trò chơi: chuyền 

bóng 

- Quan sát sự giản 

nở của quả banh 

tưng  

(MT224) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: * TC: Ráp tranh có chữ* TC: Đếm đồ dùng, nối số lượng. *TC: Đọc truyện 

tranh 

- GÓC PHÂN VAI: Trò chơi đóng vai làm đầu bếp*Trò chơi đóng vai thợ may* Trò chơi đóng 

vai bác sĩ, y tế* Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC NGHỆ THUẬTTC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp*TC: Vẽ, nặndụng cụ 

các nghề* TC: Làm album nghề 

- GÓC XÂY DỰNG* TC: Xây xí nghiệp may. *TC: Xây bưu điện  

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH* Chơi đóng kịch nội dung bài thơ: Làm nghề như bố * Truyện 

Thần sắt  

(MT47, MT80, MT103, MT174, MT181, MT224, MT230) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT47) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Tìm hiểu: Quyền 

được giáo dục, 

học tập và phát 

triển năng khiếu  

(MT189) 

- GDSDNL: Năng 

lượng nước* Nghe 

hát dân ca 

- Làm quen tiếng 

Anh  

(MT189) 

- Hát: Anh phi 

công ơi 

- Chơi theo ý thích 

- Làm quen với 

nước 

(MT220, MT224) 

- KNS: Cách trò 

chuyện qua điện 

thọai 

- DDSK: Bệnh 

tiêu chảy 

(MT47, MT189) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- Làm quen tiếng 

Anh  

(MT224, MT225, 

MT226) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT155) 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 03 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 11: Các nghề khác - Ngày hội của thầy cô 
CHỦ ĐỀ: Nghề nghiệp  

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 22/11/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ BẠCH HUỆ - NGÔ THỊ THU THỦY 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT189) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Lại đây múa hát cùng 

cô” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- Đập và bắt bóng 

bằng 2 tay 

(MT36) 

- Tìm hiểu về một 

số nghề bé biết 

(MT141, MT142) 

- BÉ LÀM THIỆP 

TẶNG CÔ NHÂN 

NGÀY 20/11 

(MT221, MT227, 

MT229, MT230, 

MT234) 

- Chữ cái u, ư xinh 

xắn 

(MT189) 

- Tại sao răng 

quan trọng? 

(MT133) 

Chơi ngoài 

trời 

- Truyện: “Đối với 

cháu bé”.  

- TC:  lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

(MT148, MT149) 

- Hát: Cô giáo em 

- TC:  kéo cưa lừa 

xẻ 

- Chơi tự do 

(MT224, MT225) 

- GDLG: Lễ phép 

khi có khách đến 

nhà. 

- Trò chơi: rồng rắn 

lên 

mây                       -

 Chăm sóc cây xanh 

(MT47, MT80, 

MT189) 

- Câu đố về dụng cụ 

nghề 

- Chơi Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do 

(MT220) 

- Thơ: Rửa tay 

-TC: Tung bóng 

và bắt bóng 

- Chăm sóc góc 

thiên nhiên 

(MT27, MT220) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP *TC: Tô màu dụng cụ các nghề và nối chữ số tương ứng với dụng cụ nghề 

đó. *TC: Chơi cùng chữ cái chữ số.TC: Đọc truyện tranh. Xem album dụng cụ nghề 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI *Trò chơi đóngvai đầu bếp nấu ăn*Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh. 

Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*TC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp*TC: Vẽ, nặn dụng 

cụ cácnghề: bác sĩ, xây dựng, cô giáo, công nhân, bộ đội. * TC: Làm album các nghề: bác sĩ, xây 

dựng, cô giáo, công nhân, bộ đội. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* TC: Xây trường Mẫu Giáo TC: Xây doanh trại bộ đội  

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc vườn Chơi pha màu nước – đong nước chai 

(MT47, MT80, MT83, MT103, MT113, MT181, MT224, MT228, MT229) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện vở 

học phẩm  

(MT189, MT213) 

- Xem tranh ảnh 

về biển đảo và có 

ý thức bảo vệ biển 

đảo. 

- Làm quen tiếng 

Anh  

(MT189) 

- Tìm hiểu về Quyền 

trẻ 

em: được bảo vệ để 

không bị bóc lột sức 

lao động  

- Làm quen với nước 

(MT189, MT213) 

- Kỹ năng ứng xử 

văn minh: Kể được 

một số địa điểm cộng 

cộng gần gũi nơi trẻ 

sống 

(MT189, MT213, 

MT220) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- Làm quen tiếng 

Anh  

(MT224, MT225, 

MT226) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT189) 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 03 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 12: Ước mơ của bé lớn lên làm nghề gì? 
CHỦ ĐỀ: Nghề nghiệp  

Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 29/11/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ BẠCH HUỆ - NGÔ THỊ THU THỦY 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT189) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Lại đây múa hát cùng 

cô” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- BÉ LÀM BAO 

NHIÊU NGHỀ. 

(MT149, MT220, 

MT155) 

 

- TÁCH 1 NHÓM 

THÀNH 2 NHÓM 

BẰNG NHIỀU 

CÁCH KHÁC 

NHAU  

(MT112, MT113) 

- VẼ DỤNG CỤ NGHỀ 

BÉ THÍCH. 

(MT230, MT229, 

MT234) 

- ƯỚC MƠ 

CỦA BÉ LỚN 

LÊN LÀM 

NGHỀ GÌ? 

(MT141, 

MT142) 

- Đầu đội túi cát đi 

theo đường dích dắt  

(MT27) 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Thơ: Ước mơ của 

Tí 

- Trò chơi: kéo co 

- Chơi tự do 

(MT149, MT155) 

-  Hát: Cháu yêu 

cô chú công nhân 

- Trò chơi: úp lá 

khoai 

- Chơi tự do 

(MT220, MT224, 

MT225) 

- Nặn: Đồ Dùng Dụng 

Cụ Các Nghề                  

- Trò chơi: Kéo co        

- Chơi tự do 

(MT38, MT229) 

- Ôn chữ u, ư 

- Trò chơi: Thi 

tài ai nhanh 

- Chơi tự do 

(MT189) 

- Hát: Em muốn làm 

- Trò chơi: chuyền 

bóng 

(MT224, MT225) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP: *TC: Ghép tranh chủ đề TC: Chơi Tô màu chữ cái e, ê, u, ư, chữ số 7* TC: Đọc 

truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI: *Trò chơi đóng vai đầu bếp nấu ăn. *Trò chơi đóng vai cô giáo dạy học*Trò chơi 

đóng vai người bán hàng 

- GÓC NGHỆ THUẬT: *TC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp*TC: Vẽ, nặn dụng cụ các 

nghề* TC: Làm album nghề 

- GÓC XÂY DỰNG: * TC: Xây bệnh viện* TC: Xây rạp hát  

- GÓC THIÊN NHIÊN: TC: Chăm sóc cây xanh. 

(MT47, MT103, MT113, MT149, MT224, MT228, MT229, MT80, MT83) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- ATGT: Có thể 

làm gì khi đi trên 

các PTGT 

(MT189) 

- KNS: Gặp sấm 

sét khi trời mưa. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT189, MT213) 

- Làm gì để có sức khỏe 

tốt 

- Làm quen với nước 

(MT47) 

- Truyện: Bác 

Hồ đến với các 

cháu mồ côi ở 

trại Kim Đồng. 

(MT148, 

MT149) 

-  Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Làm quen tiếng 

Anh  

(MT224, MT225, 

MT226) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT189) 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 04 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Các nghề phổ biến quen thuộc 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024 

Giáo viên thực hiện: VÕ THỊ NGỌC OANH, NGUYỄN THỊ THU THẢO 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 
- ĐÓN TRẺ (MT142) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Lại đây múa hát cùng cô” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- ĐẬP VÀ BẮT 

BÓNG BẰNG 2 

TAY (MT36) 

- CON SỐ 7 ĐÁNG 

YÊU 

(MT113) 

- CHỮ CÁI U, Ư XINH 

XẮN 

- LÀM CÁI CUỐC  

( STEAM).(MT134) 

- Truyện ngụ ngôn: 

Đẽo cày giữa 

đường 

(MT148, MT149, 

MT220) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Hát: Tía má em- 

TC: Chuyền bóng   

  

- Chăm sóc cây 

xanh sân 

trường (MT224) 

- Thơ: Chú bộ đội hành 

quân trong mưaVẽ tự do 

trên sân 

- TC:  chăm sóc cây 

xanh 

- Chơi tự do (MT80) 

- KC: Chú chim thợ may 

- TC: Rồng rắn lên mây 

-  Chăm sóc cây xanh 

(MT149) 

- Trò chơi: Lộn cầu vồng 

- Hát: Bé làm họa sĩ 

- Chơi tự do 

(MT224) 

- TC: Úp lá khoai 

-Chăm sóc cây 

xanh 

- Chơi tự do 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

    GÓC CHƠI HỌC TẬP: 

*TC: Nối dụng cụ với nghề phù hợp, đếm số lượng 

*TC: Chơi cùng chữ cái chữ số 

* TC: Đọc truyện tranh 

    GÓC CHƠI PHÂN VAI: 

*Trò chơi đóng vai đầu bếp nấu ăn 

 *Trò chơi đóng vai bác sĩ khámbệnh 

 *Trò chơi đóng vai cô giáodạy học 

* Trò chơi đóng vai người bán hàng 

   GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT 

*TC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp 

*TC:Vẽ, nặn dụng cụ nghề 

*TC: Làm album nghề. 

   GÓC CHƠI XÂY DỰNG: 

* TC: Xây trường Mẫu Giáo  

* TC: Xây bệnh viện 

    GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCHTRUYỆN “Cây rau của thỏ út, Chú chim thợ may” (MT103, MT149, MT174, MT181, 

MT224, MT227) 

Ăn 

bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT47) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT189) 

Ăn 

bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT47, MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- GDKNS: Nhớ ơn 

cô bác nông dân. 

- Xem tranh ảnh về biển 

đảo  

- Làm quen tiếng anh 

- Thực hiện vở năng 

khiếuChơi tự do 

- Tìm hiểu về Quyền trẻ 

em: Quyền được chăm sóc 

sức khỏe. 

- Chơi trò chơi kismart 

trên máy tính 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

- Làm quen Tiếng 

anh (MT224, 

MT225, MT226) 

TRẢ 

TRẺ 
-  TRẢ TRẺ  (MT189) 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Các nghề sản xuất - dịch vụ 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

Giáo viên thực hiện: VÕ THỊ NGỌC OANH, NGUYỄN THỊ THU THẢO 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT141) 

Thể dục sáng 
-  THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Lại đây múa hát cùng cô” (MT1, MT4, 

MT7, MT8) 

Học 

- BÒ VÒNG QUA 5 ĐIỂM 

DÍCH DẮC CÁCH 1,5M 

THEO YÊU CẦU. 

(MT27) 

- KHỐI CẦU, KHỐI 

TRỤ 

(MT123, MT126) 

- SỰ TÍCH QUẢ 

DƯA HẤU 

(MT148, 

MT149) 

- Tạo Hình Cắt Dán 

Một Số Nghề Từ Họa 

Báo 

(MT221, MT228, 

MT229, MT230, 

MT234) 

-  BÉ YÊU THÍCH 

NGHỀ ĐỊA PHƯƠNG 

(MT141, MT142) 

Chơi ngoài 

trời 

- Trò chuyện về các nghề 

sản xuất và dịch vụ              

        - Trò chơi: Rồng rắn 

lên mây.                    - Chơi 

tự do, vs vào lớp.(MT141) 

-Hát: Cháu yêu cô chú 

công nhân  

-Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề Chơi tự do 

(MT224) 

- Chơi ĐCNT  

- Trò chơi: kéo 

cưa lừa xẻ  

- Chăm sóc cây 

xanh. 

- Hát: Bác đưa thư 

vui tính  

- Trò chơi:chuyền 

bóng 

- Quan sát sự giản nở 

của quả banh tưng  

(MT224) 

- Thơ: Rửa tayTC: Tung 

bóng và bắt bóngChăm 

sóc góc thiên nhiên 

(MT149) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

GÓC HỌC TẬP 

* TC: Ráp tranh có chữ 

* TC: Đếm đồ dùng, nối số lượng. 

* TC: Đọc truyện tranh. 

 GÓC PHÂN VAI: 

*Trò chơi đóng vai làm đầu bếp. 

*Trò chơi đóng vai thợ may 

* Trò chơi đóng vai bác sĩ, y tế 

* Trò chơi đóng vai người bán hàng 

  GÓC NGHỆ THUẬT 

*TC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp 

*TC: Vẽ, nặn dụng cụ các nghề 

* TC: Làm album nghề 

   GÓC XÂY DỰNG 

* TC: Xây xí nghiệp may. 

* TC: Xây bưu điện  

   GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

* Chơi đóng kịch nội dung bài thơ: Làm nghề như bố                                                     Truyện Thần sắt (MT103, 

MT148, MT149, MT155, MT174, MT224, MT227) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT47, MT189) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT189) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT47, MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thơ:Cái bátxinh xinh 

- Tìm hiểu về Quyền trẻ 

em: Quyền được giáo dục, 

học tập và phát triển năng 

khiếu 

(MT149, MT155) 

- KNS: Gặp sấm sét 

khi trời 

mưaGDDD:Nhận biết 

4 nhóm thực phẩm 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

- Hát: Anh phi 

công ơiChơi theo 

ý thích 

(MT224) 

- ATGT: Một số điều 

cần biết khi đi lại 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT47) 

- Biểu diễn văn nghệ cuối 

tuần 

- Làm quen Tiếng anh 

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Các nghề khác - Ngày hội của thầy cô 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 22/11/2024 

Giáo viên thực hiện: VÕ THỊ NGỌC OANH, NGUYỄN THỊ THU THẢO 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT141, MT142) 

Thể dục 

sáng 

-  THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Lại đây múa hát cùng cô” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- Chuyền bóng qua 

đầu và qua chân 

(MT27) 

- TÁCH 1 NHÓM 

THÀNH 2 NHÓM BẰNG 

NHIỀU CÁCH KHÁC 

NHAU  

(MT112) 

- TRUYỆN: THẦN SẮT 

(MT149) 

- BÉ LÀM THIỆP 

TẶNG CÔ NHÂN 

NGÀY 20/11 

(MT227, MT228, 

MT229, MT230, 

MT234) 

- KỸ NĂNG 

THOÁT 

KHỎI ĐÁM 

CHÁY. 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Câu đố về dụng cụ 

nghềChơi Kéo cưa 

lừa xẻChơi tự do 

- Hát: Cô giáo em 

- Chơi với ĐCNT 

(MT224) 

- Hát: Lớn lên cháu láy máy 

cày 

- Chơi Mèo đuổi chuột  

- Chơi tự do 

(MT224) 

- Cắt theo đường viền 

thẳng và cong của các 

hình đơn giản, hình 

dụng cụ nghề. 

- Trò chơi: úp lá khoai 

- Chăm sóc cây xanh 

(MT228) 

- Hát: “Tía má 

em” Chơi với 

ĐCNT 

– Chơi tự do 

(MT224) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

     GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP  

*TC: Ghép tranhchủ đề nghề nghiệp 

*TC: Chơi tô màu chữ cái, chữ số 7 

* TC: Đọc truyện tranh 

     GÓC CHƠI PHÂN VAI: 

*Trò chơi đóng vai người bán hàng 

*Trò chơi đóng vai thợ may  

*Trò chơi đóng vai bác sĩ 

*Trò chơi nội trợ chế biến các món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng 

    GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT 

* TC: Biểu diễn văn nghệ.  

*TC: Vẽ, nặn duïng cụ nghề nông.  

* TC: Làm album nghề nông  

   GÓC CHƠI XÂY DỰNG: 

* TC: Xây cảnh chợ  

*TC: Xây trang trại nhà nông 

  GÓC CHƠI KHÁM PHÁ KHOA HỌCTC: Bé làm nông dân (MT103, MT113, MT148, MT149, MT155, MT174) 

Ăn bữa 

chính 
-      HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA(MT47) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT189) 

Ăn bữa 

phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT47, MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Kỹ năng ứng xử 

văn minhKể được 

một số địa điểm 

cộng cộng gần gũi 

nơi trẻ sống 

- Xem tranh ảnh về biển 

đảo Hoàng Sa, Trường Sa.  

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

- Thực hiện vở năng 

khiếuChơi tự do 

- Tìm hiểu về Quyền trẻ 

em:  Quyền được bảo vệ để 

không bị xâm hại tình dục 

- GDSDNL: Năng lượng 

nước* Nghe hát dân ca 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Biểu diễn 

văn nghệ hát 

các bài hát dân 

ca 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT224, 

MT225) 

TRẢ 

TRẺ 
- TRẢ TRẺ (MT189) 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Ứơc mơ của bé lớn lên làm nghề gì? 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 29/11/2024 

Giáo viên thực hiện: VÕ THỊ NGỌC OANH, NGUYỄN THỊ THU THẢO 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT141) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Lại đây múa hát cùng cô” (MT1, MT4, 

MT7, MT8) 

Học 

- BÒ CHUI QUA 

ỐNG DÀI 1,5m X 

0,6m Ném xa bằng 1 

tay. 

(MT27, MT38) 

- ƯỚC MƠ CỦA 

BÉ. 

(MT141, MT142) 

- VẼ DỤNG 

CỤ NGHỀ BÉ THÍCH. 

(MT221, MT229, 

MT230, MT234) 

- TẠI SAO RĂNG 

QUAN TRỌNG? 

(MT133) 

- BÉ LÀM BAO 

NHIÊU NGHỀ. 

(MT148, MT149, 

MT155) 

 

Chơi 

ngoài trời 

- Thơ : ước mơ của Tí 

- Trò chơi : kéo co 

- Chơi tự do 

(MT149, MT155) 

- Hát: Cháu yêu cô 

chú công nhân - 

Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề   Chơi tự 

do 

(MT224) 

- Nặn: Đồ Dùng Dụng 

Cụ Các nghề 

                                      

- Trò chơi: Kéo 

co                                 - 

Chơi tự do (MT227) 

- Đọc thơ  

- Chơi: Kéo co  

- Chăm sóc cây xanh 

(MT155) 

- Ôn: Chữ cái u, ư 

- Trò chơi: Thi tài ai 

nhanh 

- Chơi tự do  

 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

     GÓC HỌC TẬP 

*TC: Ghép tranh chủ đề 

*TC: Chơi Tô màu chữ cái e, ê, u, ư chữ số 7 

* TC: Đọc truyện tranh 

-    GÓC PHÂN VAI   

*Trò chơi đóng vai đầu bếp nấu ăn 

*Trò chơi đóng vaibác sĩ khám bệnh 

*Trò chơi đóng vai cô giáodạy học 

*Trò chơi đóng vai người bán hàng 

    GÓC NGHỆ THUẬT 

*TC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp 

*TC: Vẽ, nặndụng cụ các nghề 

* TC: Làm album nghề 

     GÓC XÂY DỰNG 

* TC: Xây bệnh viện 

* TC: Xây rạp hát  

     GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH          

 *Chơi đóng kịch nội dung bài thơ: Ươc mơ của Tí              

 Bé làm bao nhiêu nghề (MT103, MT112, MT113) 

Ăn bữa 

chính 
-   HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT47) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT189) 

Ăn bữa 

phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT189)  

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

- KNS: Gặp sấm sét 

khi trời mưa. 

- Tìm hiểu về Quyền 

trẻ em: được bảo vệ để 

không bị bóc lột sức 

lao động  

- HKNS: Gặp sấm 

sét khi trời 

mưaGDDD:Nhận 

biết 4 nhóm thực 

phẩm 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT213) 

- PCMT: Làm gì để có 

sức khỏe tốt 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

-  BÉ LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT224) 

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ (MT189) 

 

 Thuận Thành, ngày 27 tháng 10 năm 2024 

                          Duyệt TKT 

 

 

 

 

                     Võ Thị Thúy Hằng 

Thuận Thành, ngày 28 tháng 10 năm 2024 

                          Duyệt PHT 

 

 

 

 

                  Huỳnh Thị Kim Liên 

 


